
 Ghi chú 

Số tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m
2
)

 Tờ bản 

đồ số 
 Số thửa 

Diện tích 

giao

Đất giao 

cho hộ

Đất

UBND
Tổng

I

Đồng Khách 23 43       427,6 LUC 21 692/1 408         427,6                 -              427,6 chưa rõ

Đồng Khách 23 89       430,1 LUC 21 815 420         430,1                 -              430,1 SĐC

Phố Bùi 24 21       576,6 
TMD

(LUC)
24 26 569,1 6,2                6,2 

2 Dương Thị Tước Đồng Khách 24 31       401,8 LUC
23

(21)
284 374         401,8                 -              401,8 SĐC

Đồng Phan 24 30       494,5 LUC 21 823 456         494,5            494,5 HĐCN Phái

Đồng Khách 24 13       459,4 LUC 23 167(1) 346         459,4            459,4 Cấp 2007

4

Hoàng Thị Đơn

Dương Văn Đợi

(GCN Dương Văn Thụ)

Đồng Phan 24 73       405,5 LUC
24

(21)
819 370         405,5                 -              405,5 SĐC

5
Nguyễn Văn Thưởng

Vợ: Nguyễn Thị Thái
Bờ Đa 24 131       124,6 BHK 23 378 137         124,6                 -              124,6 SĐC

6
Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Thị Thúy (vợ)
Bờ Đa 24 107         56,7 BHK 23 389 84           56,7                 -                56,7 SĐC

7
Nguyễn Văn Thành

Dương Thị Suốt (vợ)
Bờ Đa 24 106         93,4 BHK 23 389 84           93,4                 -                93,4 SĐC

8
Nguyễn Văn Lập

Nguyễn Thị Chiến (vợ)
Bờ Đa 24 104       108,0 BHK 23 382 108         108,0                 -              108,0 

LUC 23 174 307

23 175 139 SĐC

10 Nguyễn Hữu Nhuận Đồng Phan 24 24       559,9 LUC 21 689+690 629         559,9            559,9 Xong

Nguyễn Văn Phúc         437,3 

1

Trần Thị Luân3

Xứ đồng

9       437,3 

Thông tin theo hồ sơ ĐC

20

TRONG HẠ

Diện tích thu hồi
Loại 

đất

Nguyễn Đức Doanh

513Đồng Khách            437,3 

DANH SÁCH  CÁC  HỘ GIA ĐÌNH  CÓ ĐẤT THU HỒI  THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN CAO THƢỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số: ….../ QĐ-UBND ngày ……..../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)
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11 Dương Văn Bộ Đồng Khách 24 60       196,2 LUC 23 281(1) 144         196,2                 -              196,2 Lấy tiền cho Hoài Tỵ( Ngoài Hạ)

12
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Vinh (vợ)
Đồng Khách 24 61       334,5 LUC 24 58 343,8         334,5                 -              334,5 

13
Dương Văn Chấn

(GCN Dương Đình Chấn)
Đồng Khách 24 82       314,4 LUC 23 284 313         314,4                 -              314,4 SĐC

Đồng Khách 24 39       313,0 LUC 24 32 372,1         313,0                 -              313,0 

Đồng Khách 24 12       373,7 LUC 24 11 364,4         373,7                 -              373,7 

Đồng Khách 24 11       492,3 LUC 24 10 477,9         492,3            492,3 

15 Nguyễn Thị Tiếp Đồng Khách 24 36       343,3 LUC 23 278 324         343,3                 -              343,3 HĐCĐ

16 Nguyễn Văn Mười Đồng Khách 24 42       996,3 LUC 23 275 1032         336,3            336,3 
8 số 458/QĐ-

UBND

17
Trần Thị Trường

Ngô Văn Thẩm
Đồng Khách 24 16       363,6 LUC 23 180 463         363,6                 -              363,6 

II

1 Trần Thị Thủy Đồng Phan 23 48       232,3 LUC 21 754 242         232,3            232,3 PGR 79

2
Trần Thị Hợp

Đặng Văn Liên (chồng)
Đồng Phan 23 96         75,2 LUC 21 766 53           75,2              75,2 T41Q1

Đồng Phan 23 81       150,2 LUC 21 120         150,2            150,2 

Đồng Phan 23 131       102,4 LUC 21 774 96         102,4            102,4 

4
Trần Văn Lợi

Nguyễn Thị Thư (vợ)
Đồng Phan 23 49       179,0 LUC 21 701 152         179,0            179,0 cấp giấy T14

5
Trần Văn Khu

Lương Thị Phán
Đồng Phan 23 47       255,8 LUC 21 755 228         255,8            255,8 Q1T3

3

BẬU

Nguyễn Thị Hạnh14

Trần Văn Đồng
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6
Trần Văn Lập

Đặng Thị Dinh (vợ)
Đồng Phan 23 83       294,5 LUC 21 753 295         294,5            294,5 Q2T70

7 Trần Văn Thu Đồng Phan 23 97       162,2 LUC 21 767 156         162,2            162,2 

Đồng Phan 23 135       146,3 LUC 21 771 312         146,3            146,3 

Đồng Phan 23 79       179,9 LUC 21 704 120         179,9            179,9 

9
Bùi Văn Hải

Đỗ Thị Luyện (vợ)
Đồng Phan 23 136       180,7 LUC 21 798 147         180,7            180,7 

III

1
Bùi Văn Nam

Trần Thị Thơm (vợ)
Đồng Khách 23 86       539,7 LUC

24

(21)
762 506         539,7                 -              539,7 QDD, STT 177

23 92       248,6 LUC
24

(21)
813 214         248,6            248,6 

23 93       247,8 LUC
24

(21)
761 223         247,8                 -              247,8 

3
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Hưu (vợ)
Đồng Phan 23 51       163,6 BHK 21 721 319             1,2                1,2 HNDC

Đồng Phan 23 127       127,7 LUC         127,7            127,7 

Đồng Phan 23 126         96,3 LUC 96,3                      96,3 

Đồng Phan 23 129         85,9 LUC 21 775 82           85,9                 -                85,9 P60, Q2

Đồng Khách 23 140       435,1 LUC 24 808 433         435,1                 -              435,1 P70, Q2

6
Nguyễn Văn Hợi

Ngô Thị Thư
Đồng Phan 23 153       201,2 LUC 21 795 184           87,1              87,1 

7
Hoàng Văn Sức

Nguyễn Thị Cử (vợ)
Đồng Khách 23 138       417,6 LUC

23

(21)

801

(181)
419         417,6                 -              417,6 P24, Q1

5

21

8

Đỗ Văn Thanh

Nguyễn Thị Quyến (vợ)
2

Nguyễn Ngọc Ánh4

Nguyễn Thị Thơm

172

PHỐ BÙI

Trần Xuân Trường

744
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8
Nguyễn Thị Trang

Đào Văn Khoa
Đồng Khách 23 139       486,7 LUC 24 802 457         486,7            486,7 

9 Trần Văn Đạo Đồng Phan 23 133       130,2 LUC 21 772 216         130,2            130,2 

10
Hoàng Văn Tự

Đỗ Thị Nga
Bờ Đa 24 119       230,9 LUC 24 27 240         230,9                 -              230,9 

IV

1
Nguyễn Thị Khoai

Hoàng Văn Khuyên
Đồng Khách 23 205       533,8 LUC 24 34 521         213,7            213,7 

2 Đặng Thị Thoa Đồng Dẩu 24 258       268,0 LUC 24
294

(336)
264         251,3            251,3 

3
Phùng Văn Thắng 

Hoàng Thị Miến
Đồng Dẩu 24 302       164,9 LUC 24 367 144           55,2              55,2 

phiếu giao ruộng 

năm 2004(45Q2)

24 122       227,8 LUC         227,8                 -              227,8 
 đổi cho Tuấn con 

bà bệ 

24 123       338,5 LUC         338,5                 -              338,5  con bà Bệ 

5
Nguyễn Văn Thịnh

Phạm Thị Thuyết
Bờ Đa 24 124       588,5 LUC 24 111 608         588,5                 -              588,5 

6
Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Thị Thuận
Đồng Khách 24 125       176,3 LUC 24 118 110         176,3                 -              176,3 

7 Hoàng Thị Hương Đồng Khách 24 159       444,4 LUC 24 120 391         444,4                 -              444,4 

8
Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Thu Huế (vợ)
Bờ Đa 24 154       156,0 LUC 24 198 156         156,0                 -              156,0 

9
Hoàng Văn Phương

Nguyễn Thị Hòa (vợ)
Bờ Đa 24 168       477,2 LUC 24 108 480         477,2                 -              477,2 

 tâm thần, em trai 

Hoàng Văn Biện 

V

4

CHÙA

Đồng Khách

TÂN TIẾN

24 528110
Hoàng Quốc Tiến

Lê Thị Bệ
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1 Nguyễn Việt Long Bờ Đa 24 223       315,3 LUC 24 183 293           13,0              13,0 
 đã thu HQV hết 

chưa 

2
Hoàng Minh Hà

Nguyễn Thị Hương (vợ)
Bờ Đa 24 212       204,8 LUC 24

189

(190)
198         204,8                 -              204,8 

 Hoàng Minh Sơn 

là ai 

3
Hoàng Thị Lý 

Nguyễn Văn Phúc
Bờ Đa 24 229       665,7 LUC 24 221 551         352,8            352,8 

4
Hoàng Thị Nhạn

Hoàng Đình Hùng
Bờ Đa 24 266       242,7 LUC 24

225

(224)
219             4,2                4,2 

5 Nguyễn Mạnh Hùng Bờ Đa 24 156       174,9 LUC 24 212 710         174,9                 -              174,9 

24 158       400,8 LUC 24 195 364         400,8                 -              400,8 

24 127       440,4 LUC 24 117 407         440,4                 -              440,4 

7 Nguyễn Văn Thưởng Bờ Đa 24 171       417,0 LUC 24 191 264 417            417,0 

Cộng  19.492,5         -      17.102,4                 -         17.102,4 

6
Hoàng Văn Quân

(Hoàng Minh Quân)
Đồng Khách



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

52.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2 

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10=8*52.000 11=7*9500 12=8*10.000 13=8*156.000 (14) (15)

I

23 43 427,6 LUC 427,6 427,6 22.235.200 4.062.200 4.276.000 66.705.600 97.279.000 97.279.000

23 89 430,1 LUC 430,1 430,1 22.365.200 4.085.950 4.301.000 67.095.600 97.847.750 97.847.750

24 21 576,6
TMD

(LUC)
6,2 6,2 322.400 58.900 62.000 967.200 1.410.500 1.410.500

2 Dương Thị Tước 24 31 401,8 LUC 401,8 401,8 20.893.600 3.817.100 4.018.000 62.680.800 91.409.500 91.409.500

24 30 494,5 LUC 494,5 494,5 25.714.000 4.697.750 4.945.000 77.142.000 112.498.750 112.498.750

24 13 459,4 LUC 459,4 459,4 23.888.800 4.364.300 4.594.000 71.666.400 104.513.500 104.513.500

4

Hoàng Thị Đơn

Dương Văn Đợi

(GCN Dương Văn Thụ)

24 73 405,5 LUC 405,5 405,5 21.086.000 3.852.250 4.055.000 63.258.000 92.251.250 92.251.250

5
Nguyễn Văn Thưởng

Vợ: Nguyễn Thị Thái
24 131 124,6 BHK 124,6 124,6 6.479.200 0 1.246.000 19.437.600 27.162.800 27.162.800

6
Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Thị Thúy (vợ)
24 107 56,7 BHK 56,7 56,7 2.948.400 538.650 567.000 8.845.200 12.899.250 12.899.250

7
Nguyễn Văn Thành

Dương Thị Suốt (vợ)
24 106 93,4 BHK 93,4 93,4 4.856.800 887.300 934.000 14.570.400 21.248.500 21.248.500

8
Nguyễn Văn Lập

Nguyễn Thị Chiến (vợ)
24 104 108 BHK 108 108 5.616.000 1.026.000 1.080.000 16.848.000 24.570.000 24.570.000

9 Nguyễn Văn Phúc 20 513 437,3 LUC 437,3 437,3 22.739.600 4.154.350 4.373.000 68.218.800 99.485.750 99.485.750

TRONG HẠ

1 Nguyễn Đức Doanh

3 Trần Thị Luân

  PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

KHU SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN CAO THƢƠNG, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số: ….../ QĐ-UBND ngày ……..../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)
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Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

52.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2 

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

10 Nguyễn Hữu Nhuận 24 24 559,9 LUC 559,9 559,9 29.114.800 5.319.050 5.599.000 87.344.400 127.377.250 127.377.250

11 Dương Văn Bộ 24 60 196,2 LUC 196,2 196,2 10.202.400 1.863.900 1.962.000 30.607.200 44.635.500 44.635.500

12
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Vinh (vợ)
24 61 334,5 LUC 334,5 334,5 17.394.000 3.177.750 3.345.000 52.182.000 76.098.750 76.098.750

13
Dương Văn Chấn

(GCN Dương Đình Chấn)
24 82 314,4 LUC 314,4 314,4 16.348.800 2.986.800 3.144.000 49.046.400 71.526.000 71.526.000

24 39 313 LUC 313 313 16.276.000 2.973.500 3.130.000 48.828.000 71.207.500 71.207.500

24 12 373,7 LUC 373,7 373,7 19.432.400 3.550.150 3.737.000 58.297.200 85.016.750 85.016.750

24 11 492,3 LUC 492,3 492,3 25.599.600 4.676.850 4.923.000 76.798.800 111.998.250 111.998.250

15 Nguyễn Thị Tiếp 24 36 343,3 LUC 343,3 343,3 17.851.600 3.261.350 3.433.000 53.554.800 78.100.750 78.100.750

16 Nguyễn Văn Mười 24 42 996,3 LUC 336,3 336,3 17.487.600 3.194.850 3.363.000 52.462.800 76.508.250 76.508.250

17
Trần Thị Trường

Ngô Văn Thẩm
24 16 363,6 LUC 363,6 363,6 18.907.200 3.454.200 3.636.000 56.721.600 82.719.000 82.719.000

II

1 Trần Thị Thủy 23 48 232,3 LUC 232,3 232,3 12.079.600 2.206.850 2.323.000 36.238.800 52.848.250 52.848.250

2
Trần Thị Hợp

Đặng Văn Liên (chồng)
23 96 75,2 LUC 75,2 75,2 3.910.400 714.400 752.000 11.731.200 17.108.000 17.108.000

23 81 150,2 LUC 150,2 150,2 7.810.400 1.426.900 1.502.000 23.431.200 34.170.500 34.170.500

23 131 102,4 LUC 102,4 102,4 5.324.800 972.800 1.024.000 15.974.400 23.296.000 23.296.000

BẬU

14 Nguyễn Thị Hạnh

3 Trần Văn Đồng



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

52.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2 

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

4
Trần Văn Lợi

Nguyễn Thị Thư (vợ)
23 49 179 LUC 176,5 176,5 9.178.000 1.676.750 1.765.000 27.534.000 40.153.750 40.153.750

5
Trần Văn Khu

Lương Thị Phán
23 47 255,8 LUC 255,8 255,8 13.301.600 2.430.100 2.558.000 39.904.800 58.194.500 58.194.500

6
Trần Văn Lập

Đặng Thị Dinh (vợ)
23 83 294,5 LUC 294,5 294,5 15.314.000 2.797.750 2.945.000 45.942.000 66.998.750 66.998.750

7 Trần Văn Thu 23 97 162,2 LUC 162,2 162,2 8.434.400 1.540.900 1.622.000 25.303.200 36.900.500 36.900.500

23 135 146,3 LUC 146,3 146,3 7.607.600 1.389.850 1.463.000 22.822.800 33.283.250 33.283.250

23 79 179,9 LUC 179,9 179,9 9.354.800 1.709.050 1.799.000 28.064.400 40.927.250 40.927.250

9
Bùi Văn Hải

Đỗ Thị Luyện (vợ)
23 136 180,7 LUC 180,7 180,7 9.396.400 1.716.650 1.807.000 28.189.200 41.109.250 41.109.250

III

1
Bùi Văn Nam

Trần Thị Thơm (vợ)
23 86 539,7 LUC 539,7 539,7 28.064.400 5.127.150 5.397.000 84.193.200 122.781.750 122.781.750

23 92 248,6 LUC 248,6 248,6 12.927.200 2.361.700 2.486.000 38.781.600 56.556.500 56.556.500

23 93 247,8 LUC 247,8 247,8 12.885.600 2.354.100 2.478.000 38.656.800 56.374.500 56.374.500

3
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Hưu (vợ)
23 51 163,6 BHK 1,2 1,2 62.400 11.400 12.000 187.200 273.000 273.000

23 127 127,7 LUC 127,7 127,7 6.640.400 1.213.150 1.277.000 19.921.200 29.051.750 29.051.750

23 126 96,3 LUC 96,3 96,3 5.007.600 914.850 963.000 15.022.800 21.908.250 21.908.250

23 129 85,9 LUC 85,9 85,9 4.466.800 816.050 859.000 13.400.400 19.542.250 19.542.250

23 140 435,1 LUC 435,1 435,1 22.625.200 4.133.450 4.351.000 67.875.600 98.985.250 98.985.250

2
Đỗ Văn Thanh

Nguyễn Thị Quyến (vợ)

4 Nguyễn Ngọc Ánh

5 Nguyễn Thị Thơm

PHỐ BÙI

8 Trần Xuân Trường



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

52.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2 

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

6
Nguyễn Văn Hợi

Ngô Thị Thư
23 153 201,2 LUC 87,1 87,1 4.529.200 827.450 871.000 13.587.600 19.815.250 19.815.250

7
Hoàng Văn Sức

Nguyễn Thị Cử (vợ)
23 138 417,6 LUC 417,6 417,6 21.715.200 3.967.200 4.176.000 65.145.600 95.004.000 95.004.000

8
Nguyễn Thị Trang

Đào Văn Khoa
23 139 486,7 LUC 486,7 486,7 25.308.400 4.623.650 4.867.000 75.925.200 110.724.250 110.724.250

9 Trần Văn Đạo 23 133 130,2 LUC 130,2 130,2 6.770.400 1.236.900 1.302.000 20.311.200 29.620.500 29.620.500

10
Hoàng Văn Tự

Đỗ Thị Nga
24 119 230,9 LUC 230,9 230,9 12.006.800 2.193.550 2.309.000 36.020.400 52.529.750 52.529.750

IV

1
Nguyễn Thị Khoai

Hoàng Văn Khuyên
23 205 533,8 LUC 213,7 213,7 11.112.400 2.030.150 2.137.000 33.337.200 48.616.750 48.616.750

2 Đặng Thị Thoa 24 258 268 LUC 251,3 251,3 13.067.600 2.387.350 2.513.000 39.202.800 57.170.750 57.170.750

3
Phùng Văn Thắng 

Hoàng Thị Miến
24 302 164,9 LUC 55,2 55,2 2.870.400 524.400 552.000 8.611.200 12.558.000 12.558.000

24 122 227,8 LUC 227,8 227,8 11.845.600 2.164.100 2.278.000 35.536.800 51.824.500 51.824.500

24 123 338,5 LUC 338,5 338,5 17.602.000 3.215.750 3.385.000 52.806.000 77.008.750 77.008.750

5
Nguyễn Văn Thịnh

Phạm Thị Thuyết
24 124 588,5 LUC 588,5 588,5 30.602.000 5.590.750 5.885.000 91.806.000 133.883.750 133.883.750

6
Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Thị Thuận
24 125 176,3 LUC 176,3 176,3 9.167.600 1.674.850 1.763.000 27.502.800 40.108.250 40.108.250

7 Hoàng Thị Hương 24 159 444,4 LUC 444,4 444,4 23.108.800 4.221.800 4.444.000 69.326.400 101.101.000 101.101.000

8
Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Thu Huế (vợ)
24 154 156 LUC 156 156 8.112.000 1.482.000 1.560.000 24.336.000 35.490.000 35.490.000

4
Hoàng Quốc Tiến

Lê Thị Bệ

CHÙA



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

52.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2 

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

9
Hoàng Văn Phương

Nguyễn Thị Hòa (vợ)
24 168 477,2 LUC 477,2 477,2 24.814.400 4.533.400 4.772.000 74.443.200 108.563.000 108.563.000

V

1 Nguyễn Việt Long 24 223 315,3 LUC 13 13 676.000 123.500 130.000 2.028.000 2.957.500 2.957.500

2
Hoàng Minh Hà

Nguyễn Thị Hương (vợ)
24 212 204,8 LUC 204,8 204,8 10.649.600 1.945.600 2.048.000 31.948.800 46.592.000 46.592.000

3
Hoàng Thị Lý 

Nguyễn Văn Phúc
24 229 665,7 LUC 352,8 352,8 18.345.600 3.351.600 3.528.000 55.036.800 80.262.000 80.262.000

4
Hoàng Thị Nhạn

Hoàng Đình Hùng
24 266 242,7 LUC 4,2 4,2 218.400 39.900 42.000 655.200 955.500 955.500

5 Nguyễn Mạnh Hùng 24 156 174,9 LUC 174,9 174,9 9.094.800 1.661.550 1.749.000 27.284.400 39.789.750 39.789.750

24 158 400,8 LUC 400,8 400,8 20.841.600 3.807.600 4.008.000 62.524.800 91.182.000 91.182.000

24 127 440,4 LUC 440,4 440,4 22.900.800 4.183.800 4.404.000 68.702.400 100.191.000 100.191.000

7 Nguyễn Văn Thưởng 24 171 417 LUC 417 417 21.684.000 3.961.500 4.170.000 65.052.000 94.867.500 94.867.500

19.909,5 0,0 17.099,9 17.099,9 0,0 889.194.800 161.265.350 170.999.000 2.667.584.400 3.889.043.550 3.889.043.550

6
Hoàng Văn Quân

(Hoàng Minh Quân)

Tổng

TÂN TIẾN



Diện 

tích thu 

hồi đất 

của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

I

733 513,1 427,6

733 513,1 430,1

733 513,1 6,2

2 Dương Thị Tước 733 513,1 401,8 401,8 0,8 0 3.500.000 0

733 513,1 494,5

733 513,1 459,4

4

Hoàng Thị Đơn

Dương Văn Đợi

(GCN Dương Văn Thụ)

733 513,1 405,5 405,5 0,8 0 3.500.000 0

5
Nguyễn Văn Thưởng

Vợ: Nguyễn Thị Thái
733 513,1 124,6 124,6 0,2 0 3.500.000 0

6
Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Thị Thúy (vợ)
733 513,1 56,7 56,7 0,1 0 3.500.000 0

7
Nguyễn Văn Thành

Dương Thị Suốt (vợ)
733 513,1 93,4 93,4 0,2 0 3.500.000 0

8
Nguyễn Văn Lập

Nguyễn Thị Chiến (vợ)
733 513,1 108 108 0,2 0 3.500.000 0

9 Nguyễn Văn Phúc 733 513,1 437,3 437,3 0,9 0 3.500.000 0

10 Nguyễn Hữu Nhuận 733 513,1 559,9 559,9 1,1 1 3.500.000 3.500.000

11 Dương Văn Bộ 733 513,1 196,2 196,2 0,4 0 3.500.000 0

12
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Vinh (vợ)
733 513,1 334,5 334,5 0,7 0 3.500.000 0

13

Dương Văn Chấn

(GCN Dương Đình 

Chấn)

733 513,1 314,4 314,4 0,6 0 3.500.000 0

1 Nguyễn Đức Doanh

13 Trần Thị Luân 953,9 1,9

Tỷ lệ

TRONG HẠ

857,7 1,7 1

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

3.500.0003500000

ĐVT: đồng

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SỐ 

1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN CAO THƢỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số: ….../ QĐ-UBND ngày ……..../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

3.500.0003.500.000



Diện 

tích thu 

hồi đất 

của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)
ĐVT: đồng

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

733 513,1 313

733 513,1 373,7

733 513,1 492,3 492,3 0 3.500.000 0

15 Nguyễn Thị Tiếp 733 513,1 343,3 343,3 0,7 0 3.500.000 0

16 Nguyễn Văn Mười 733 513,1 336,3 336,3 0,7 0 3.500.000 0

17
Trần Thị Trường

Ngô Văn Thẩm
733 513,1 363,6 363,6 0,7 0 3.500.000 0

II

1 Trần Thị Thủy 520 364 232,3 232,3 0,6 3.500.000 0

2
Trần Thị Hợp

Đặng Văn Liên (chồng)
520 364 75,2 75,2 0,2 3.500.000 0

520 364 150,2

520 364 102,4

4
Trần Văn Lợi

Nguyễn Thị Thư (vợ)
520 364 179 179 0,5 3.500.000 0

5
Trần Văn Khu

Lương Thị Phán
520 364 255,8 255,8 0,7 3.500.000 0

6
Trần Văn Lập

Đặng Thị Dinh (vợ)
520 364 294,5 294,5 0,8 3.500.000 0

7 Trần Văn Thu 520 364 162,2 162,2 0,4 3.500.000 0

520 364 146,3

520 364 179,9

9
Bùi Văn Hải

Đỗ Thị Luyện (vợ)
520 364 180,7 180,7 0,5 3.500.000 0

III

1
Bùi Văn Nam

Trần Thị Thơm (vợ)
520 364 539,7 539,7 1,5 1 3.500.000 3.500.000

520 364 248,6 3.500.000

520 364 247,8 3.500.000

BẬU

3 Trần Văn Đồng 252,6 0,7 3.500.000 0

PHỐ BÙI

8 Trần Xuân Trường 326,2 0,9 3.500.000 0

2
Đỗ Văn Thanh

Nguyễn Thị Quyến (vợ)
496,4 1,4 1 3.500.000

3.500.0003.500.000

14 Nguyễn Thị Hạnh

686,7 1,3 1



Diện 

tích thu 

hồi đất 

của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)
ĐVT: đồng

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

3
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Hưu (vợ)
520 364 1,2 1,2 0,0 0 3.500.000 0

520 364 127,7 3.500.000

520 364 96,3 3.500.000

520 364 85,9

520 364 435,1

6
Nguyễn Văn Hợi

Ngô Thị Thư
520 364 87,1 87,1 0,2 0 3.500.000 0

7
Hoàng Văn Sức

Nguyễn Thị Cử (vợ)
520 364 417,6 417,6 1,1 1 3.500.000 3.500.000

8
Nguyễn Thị Trang

Đào Văn Khoa
520 364 486,7 486,7 1,3 1 3.500.000 3.500.000

9 Trần Văn Đạo 520 364 130,2 130,2 0,4 0 3.500.000 0

10
Hoàng Văn Tự

Đỗ Thị Nga
520 364 230,9 230,9 0,6 0 3.500.000 0

IV

1
Nguyễn Thị Khoai

Hoàng Văn Khuyên
520 364 213,7 320,1 533,8 1,5 1 3.500.000 3.500.000

2 Đặng Thị Thoa 520 364 251,3 251,3 0,7 0 3.500.000 0

3
Phùng Văn Thắng 

Hoàng Thị Miến
520 364 55,2 55,2 0,2 0 3.500.000 0

520 364 227,8 3.500.000

520 364 338,5 3.500.000

5
Nguyễn Văn Thịnh

Phạm Thị Thuyết
520 364 588,5 588,5 1,6 1 3.500.000 3.500.000

6
Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Thị Thuận
520 364 176,3 176,3 0,5 0 3.500.000 0

7 Hoàng Thị Hương 520 364 444,4 444,4 1,2 1 3.500.000 3.500.000

8
Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Thu Huế 

(vợ)

520 364 156 156 0,4 0 3.500.000 0

4 Nguyễn Ngọc Ánh 224 0,6 0 0

5 Nguyễn Thị Thơm 3.500.000521 1,4 1 3.500.000

CHÙA

4
Hoàng Quốc Tiến

Lê Thị Bệ
566,3 1,6 1 3.500.000



Diện 

tích thu 

hồi đất 

của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)
ĐVT: đồng

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

9
Hoàng Văn Phương

Nguyễn Thị Hòa (vợ)
521 364,7 477,2 477,2 1,3 1 3.500.000 3.500.000

V

1 Nguyễn Việt Long 504 352,8 13 13 0,0 0 3.500.000 0

2

Hoàng Minh Hà

Nguyễn Thị Hương 

(vợ)

504 352,8 204,8 204,8 0,6 0 3.500.000 0

3
Hoàng Thị Lý 

Nguyễn Văn Phúc
504 352,8 352,8 352,8 1,0 1 3.500.000 3.500.000

4
Hoàng Thị Nhạn

Hoàng Đình Hùng
504 352,8 4,2 4,2 0,0 0 3.500.000 0

5 Nguyễn Mạnh Hùng 504 352,8 174,9 174,9 0,5 0 3.500.000 0

504 352,8 400,8 2,4 2 3.500.000

504 352,8 440,4 3.500.000

7 Nguyễn Văn Thưởng 504 352,8 417 417 1,2 1 3.500.000 3.500.000

17.102,4 320,1 17.416,3 18 63.000.000

6
Hoàng Văn Quân

(Hoàng Minh Quân)
7.000.000

TÂN TIẾN

841,2

Tổng cộng



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

I

23 43 427,6 LUC 427,6 427,6 17.104.000

23 89 430,1 LUC 430,1 430,1 17.204.000

24 21 576,6
TMD

(LUC)
6,2 6,2 248.000

2 Dương Thị Tước 24 31 401,8 LUC 401,8 401,8 16.072.000 16.072.000

24 30 494,5 LUC 494,5 494,5 19.780.000

24 13 459,4 LUC 459,4 459,4 18.376.000

4

Hoàng Thị Đơn

Dương Văn Đợi

(GCN Dương Văn Thụ)

24 73 405,5 LUC 405,5 405,5 16.220.000 16.220.000

5
Nguyễn Văn Thưởng

Vợ: Nguyễn Thị Thái
24 131 124,6 BHK 124,6 124,6 4.984.000 4.984.000

6
Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Thị Thúy (vợ)
24 107 56,7 BHK 56,7 56,7 2.268.000 2.268.000

7
Nguyễn Văn Thành

Dương Thị Suốt (vợ)
24 106 93,4 BHK 93,4 93,4 3.736.000 3.736.000

8
Nguyễn Văn Lập

Nguyễn Thị Chiến (vợ)
24 104 108 BHK 108 108 4.320.000 4.320.000

9 Nguyễn Văn Phúc 20 513 437,3 LUC 437,3 437,3 17.492.000 17.492.000

10 Nguyễn Hữu Nhuận 24 24 559,9 LUC 559,9 559,9 22.396.000 22.396.000

11 Dương Văn Bộ 24 60 196,2 LUC 196,2 196,2 7.848.000 7.848.000

12
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Vinh (vợ)
24 61 334,5 LUC 334,5 334,5 13.380.000 13.380.000

13
Dương Văn Chấn

(GCN Dương Đình Chấn)
24 82 314,4 LUC 314,4 314,4 12.576.000 12.576.000

24 39 313 LUC 313 313 12.520.000

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m2

34.556.000

38.156.000

47.160.000

DỰ TOÁN  PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ 

ÁN KHU SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN CAO THƢƠNG,

HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số: ….../ QĐ-UBND ngày ……..../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

TRONG HẠ

1 Nguyễn Đức Doanh

3 Trần Thị Luân

14 Nguyễn Thị Hạnh

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m2

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

24 12 373,7 LUC 373,7 373,7 14.948.000

24 11 492,3 LUC 492,3 492,3 19.692.000

15 Nguyễn Thị Tiếp 24 36 343,3 LUC 343,3 343,3 13.732.000 13.732.000

16 Nguyễn Văn Mười 24 42 996,3 LUC 336,3 336,3 13.452.000 13.452.000

17
Trần Thị Trường

Ngô Văn Thẩm
24 16 363,6 LUC 363,6 363,6 14.544.000 14.544.000

II

1 Trần Thị Thủy 23 48 232,3 LUC 232,3 232,3 9.292.000 9.292.000

2
Trần Thị Hợp

Đặng Văn Liên (chồng)
23 96 75,2 LUC 75,2 75,2 3.008.000 3.008.000

23 81 150,2 LUC 150,2 150,2 6.008.000

23 131 102,4 LUC 102,4 102,4 4.096.000

4
Trần Văn Lợi

Nguyễn Thị Thư (vợ)
23 49 179 LUC 179 179 7.160.000 7.160.000

5
Trần Văn Khu

Lương Thị Phán
23 47 255,8 LUC 255,8 255,8 10.232.000 10.232.000

6
Trần Văn Lập

Đặng Thị Dinh (vợ)
23 83 294,5 LUC 294,5 294,5 11.780.000 11.780.000

7 Trần Văn Thu 23 97 162,2 LUC 162,2 162,2 6.488.000 6.488.000

23 135 146,3 LUC 146,3 146,3 5.852.000

23 79 179,9 LUC 179,9 179,9 7.196.000

9
Bùi Văn Hải

Đỗ Thị Luyện (vợ)
23 136 180,7 LUC 180,7 180,7 7.228.000 7.228.000

III

1
Bùi Văn Nam

Trần Thị Thơm (vợ)
23 86 539,7 LUC 539,7 539,7 21.588.000 21.588.000

23 92 248,6 LUC 248,6 248,6 9.944.000

23 93 247,8 LUC 247,8 247,8 9.912.000

3
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Hưu (vợ)
23 51 163,6 BHK 1,2 1,2 48.000 48.000

23 127 127,7 LUC 127,7 127,7 5.108.000

23 126 96,3 LUC 96,3 96,3 3.852.000

47.160.000

8.960.000

19.856.0002
Đỗ Văn Thanh

Nguyễn Thị Quyến (vợ)

4 Nguyễn Ngọc Ánh

BẬU

3 Trần Văn Đồng

8 Trần Xuân Trường

PHỐ BÙI

13.048.000

10.104.000

14 Nguyễn Thị Hạnh



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m2

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

23 129 85,9 LUC 85,9 85,9 3.436.000

23 140 435,1 LUC 435,1 435,1 17.404.000

6
Nguyễn Văn Hợi

Ngô Thị Thư
23 153 201,2 LUC 87,1 87,1 3.484.000 3.484.000

7
Hoàng Văn Sức

Nguyễn Thị Cử (vợ)
23 138 417,6 LUC 417,6 417,6 16.704.000 16.704.000

8
Nguyễn Thị Trang

Đào Văn Khoa
23 139 486,7 LUC 486,7 486,7 19.468.000 19.468.000

9 Trần Văn Đạo 23 133 130,2 LUC 130,2 130,2 5.208.000 5.208.000

10
Hoàng Văn Tự

Đỗ Thị Nga
24 119 230,9 LUC 230,9 230,9 9.236.000 9.236.000

IV

1
Nguyễn Thị Khoai

Hoàng Văn Khuyên
23 205 533,8 LUC 213,7 213,7 8.548.000 8.548.000

2 Đặng Thị Thoa 24 258 268 LUC 251,3 251,3 10.052.000 10.052.000

3
Phùng Văn Thắng 

Hoàng Thị Miến
24 302 164,9 LUC 55,2 55,2 2.208.000 2.208.000

24 122 227,8 LUC 227,8 227,8 9.112.000

24 123 338,5 LUC 338,5 338,5 13.540.000

5
Nguyễn Văn Thịnh

Phạm Thị Thuyết
24 124 588,5 LUC 588,5 588,5 23.540.000 23.540.000

6
Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Thị Thuận
24 125 176,3 LUC 176,3 176,3 7.052.000 7.052.000

7 Hoàng Thị Hương 24 159 444,4 LUC 444,4 444,4 17.776.000 17.776.000

8

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Thu Huế 

(vợ)

24 154 156 LUC 156 156 6.240.000 6.240.000

9
Hoàng Văn Phương

Nguyễn Thị Hòa (vợ)
24 168 477,2 LUC 477,2 477,2 19.088.000 19.088.000

V

1 Nguyễn Việt Long 24 223 315,3 LUC 13 13 520.000 520.000

2
Hoàng Minh Hà

Nguyễn Thị Hương (vợ)
24 212 204,8 LUC 204,8 204,8 8.192.000 8.192.000

3
Hoàng Thị Lý 

Nguyễn Văn Phúc
24 229 665,7 LUC 352,8 352,8 14.112.000 14.112.000

4
Hoàng Thị Nhạn

Hoàng Đình Hùng
24 266 242,7 LUC 4,2 4,2 168.000 168.000

22.652.000

20.840.000

CHÙA

4
Hoàng Quốc Tiến

Lê Thị Bệ

TÂN TIẾN

5 Nguyễn Thị Thơm



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m2

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

5 Nguyễn Mạnh Hùng 24 156 174,9 LUC 174,9 174,9 6.996.000 6.996.000

24 158 400,8 LUC 400,8 400,8 16.032.000

24 127 440,4 LUC 440,4 440,4 17.616.000

7 Nguyễn Văn Thưởng 24 171 417 LUC 417 417 16.680.000 16.680.000

19.909,5 0,0 17.102,4 17.102,4 0,0 684.096.000 684.096.000Tổng

33.648.0006
Hoàng Văn Quân

(Hoàng Minh Quân)



ST

T
Chủ sử dụng Số tờ 

Số 

thửa

Diện 

tích 

(m2)

Loại 

đất

DT 

thu 

hồi 

(m2)

Loại tài sản, cây trồng đƣợc bồi 

thƣờng, hỗ trợ

ĐV 

tính
Số lƣợng 

 Đơn giá 

(đồng)  

 Mức 

hỗ trợ

(%) 

 Thành tiền 

(đồng)  

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình, cá nhân 

Cây ổi đk gốc 11cm<ɸ<13cm đ/cây 10 895.000 80%        7.160.000 

Cây ổi đk gốc 3cm<ɸ<5cm đ/cây 2 235.000 80%           376.000 

-                                                 -      -        -           -       7.536.000       7.536.000           

BHK 124,6

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

KHU SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG, THỊ TRẤN CAO THƢỢNG (ĐỢT 2)

            7.536.000 

Tổng

Căn cứ theo Công văn số 1250/SNN-KHTC ngày 29/06/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá tài sản trên đất là cây 

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

(Kèm theo Quyết định số: ….../ QĐ-UBND ngày ……..../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

1
Nguyễn Văn Thưởng

Vợ: Nguyễn Thị Thái
24 131    124,6 
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